
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại 

 
Lãnh Đạo Sở   

1 Lê Trọng Thành Giám đốc Sở 02293.505.078 

2 Nguyễn Văn Hanh Phó GĐ Sở 02293.874.886 

3 Nguyêñ Quang Minh Phó GĐ Sở 0913.311.656 

 
Văn phòng Sở 02293.871.129 

1 Nguyễn Phương Thanh Chánh Văn phòng 0912.126.369 

2 Nguyễn Phương Anh Phó Chánh VP 0915.518.648 

3 Phạm Văn Luyến Quản trị mạng 0917.336.889 

4 Đỗ Tuyết Lan Nhân viên Văn thư 02293.871.129 

5 Phạm Thị Phương Chi Lưu trữ 01682510745 

6 Lê Vương Quý Lái xe 02293.502.113  

7 Phaṃ Xuân Sinh Viên chức  035.491.9192 

 

 
Kế hoạch - Tài chính  02293.873.558 

1 Tô Xuân Trường Trưởng phòng 0913.109.979 

2 Hoàng Văn Thiệu Phó Trưởng phòng 0904.000.880 

3 Nguyễn Thị Ngân Cán bộ 0988.118.676 

4 Nguyêñ Thi ̣ Huê ̣ Viên chức 0988.393.885 

 
Phòng Vâṇ tải 02293.870.570 

1 Hoàng Quốc Tuấn Trưởng phòng 0913.313.636 

2 Phạm Đức Cường Phó Trưởng phòng 0989.134.886 

3 Nguyêñ Thi ̣ Huê ̣ Phó Trưởng phòng 0947909557 

4 Nguyễn Văn Trọng Cán bộ 0946.605.089 

5 Trần Quang Long Chuyên viên 1982.923.555 

6 Vũ Thị Tuyết Mai 
Cán bộ 

02293.873.570 



  

 

7 Ngô Xuân Thu 
Cán bộ 0913.292.426 

8 Vũ Khánh Minh 
Cán bộ 0943.190.285 

9 Nguyễn Ngọc Thịnh 
Chuyên viên 0948.948.948 

 
Kết cấu ha ̣tầng  02293.872.609 

1 Nguyêñ Duy Phong Trưởng phòng 0913.292.562 

2 Phạm Ngọc Tập Phó Trưởng phòng 0986.735.333 

3 Phạm Ngọc Minh Phó Trưởng phòng 02293.591.065 

4 Hoàng Mạnh Cường Chuyên viên 0903.213.173 

5  Vũ Văn Hoàn  Chuyên viên  0987.515.075 

 
Phòng Quản lý Xây dưṇg 02293.875.194 

1 Đặng Thị Kim Huế 
Phó Trưởng phòng phu ̣

trách 
02293.502.919 

2 Mai Thị Thanh Lê Cán bộ   

3 Đinh Thị Phương Hải Cán bộ   

4 Đỗ Thế Minh Cán bộ   


